
1. Khái niệm giá trị, hệ giá trị và chuẩn mực, 
chuẩn mực con người Việt Nam 

-  Khái niệm giá trị 
Về tổng thể, có thể hiểu, giá trị là các sự vật tự nhiên 

và xã hội quyết định đến cuộc sống của con người, xã 
hội trong mức độ tương xứng của các quy luật phát triển 
khách quan với các mục tiêu, kết quả mà con người 
mong đợi. Nhìn chung, các quan niệm đều thống nhất ở 
điểm, coi giá trị là “hệ thống những đánh giá tích cực 
của con người về các hiện tượng tự nhiên, xã hội hay tư 
duy theo hướng những gì là cần, là tốt, là hay, là đẹp, hay 
đó chính là những giá trị chân, thiện, mỹ giúp khẳng định 
và nâng cao bản chất người”(1). 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp cận và sử dụng 
khái niệm về giá trị theo nghiên cứu của các tác giả 
Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên: giá trị là 
“những mặt tích cực, mặt chính diện, nghĩa là bao hàm 
quan điểm coi giá trị gắn liền với cái đúng, cái tốt, cái 
hay, cái đẹp; là nói đến cái có khả năng thôi thúc con 
người hành động và nỗ lực vươn tới”(2). 

-  Khái niệm hệ giá trị 
Hệ giá trị (value system) là hệ thống các giá trị được 

liên kết với nhau theo một số nguyên tắc nhất định, thực 
hiện những chức năng đặc thù, có mối liên hệ mang tính 
lịch sử cụ thể(3). Khi các giá trị được định hình, chúng 
chi phối tới suy nghĩ, hành động, niềm tin của con người, 
đồng thời, điều tiết các mối quan hệ xã hội, qua đó, có 
vai trò to lớn trong việc định hướng mục tiêu và sự phát 
triển của cả quốc gia, dân tộc. 

-  Khái niệm chuẩn mực 
Có nguồn gốc từ tiếng Latinh, chuẩn mực (norme) 

được hiểu là quy tắc, cái cần phải theo. Trong nghiên cứu, 
có nhiều cách hiểu về chuẩn mực như: chuẩn mực là 
những quy ước chung của cả cộng đồng hay một nhóm 
người và buộc những thành viên trong đó phải tuân thủ 
những quy ước đó trong mọi hành vi ứng xử. Hoặc, một 

số khác coi chuẩn mực là kỳ vọng về hành vi được mọi 
người chia sẻ, là những mong muốn của con người để 
hướng tới một nền tảng tốt đẹp. Theo đó, chuẩn mực cũng 
tương tự như những nguyên tắc, quy tắc, mặc dù nó 
không thành văn như luật xong những nguyên tắc đó 
được mọi người thừa nhận và cùng hướng đến thực hiện 
trong hành vi ứng xử của mình. 

Nghiên cứu này tiếp cận khái niệm chuẩn mực đó là: 
“Chuẩn mực là những quy ước chung được sự đồng thuận, 
tán thành của cả cộng đồng hay một nhóm nhỏ, điều tiết 
thái độ, hành vi ứng xử, hành động của con người, tồn tại 
dưới hình thức công khai hoặc ngầm ẩn buộc tất cả mọi 
người phải thực hiện hoặc nên thực hiện”(4). 

-  Khái niệm về chuẩn mực con người Việt Nam 
Cho đến nay, có nhiều khái niệm về chuẩn mực con 

người Việt Nam được đưa ra trên cơ sở kế thừa những 
kết quả nghiên cứu đi trước. Một số học giả tiếp cận khái 
niệm chuẩn mực con người Việt Nam ở góc độ và trên 
cơ sở xác định những chuẩn mực cụ thể của con người 
Việt Nam như: 

Tác giả Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Dân chủ và 
pháp quyền, yêu nước và nhân ái, trung thực và bản lĩnh, 
trách nhiệm và hợp tác là những chuẩn mực cơ bản của 
con người Việt Nam”(5). Ở góc độ khác, tác giả Phạm 
Xuân Nam đưa ra quan điểm về chuẩn mực con người 
Việt Nam là: yêu nước, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, 
trung thực, đoàn kết, nhân ái(6). 

Nhìn chung, các đề xuất về chuẩn mực con người 
Việt Nam đều có điểm chung đó là đều nói tới những 
chuẩn mực tốt đẹp. Theo đó, khái niệm về chuẩn mực 
con người Việt Nam được xác định đó là: “Là những quy 
ước chung về những điều, những việc phải làm hoặc nên 
làm, tồn tại dưới hình thức công khai hoặc ngầm ẩn 
được người Việt Nam đồng thuận, tán thành, điều tiết 
thái độ, hành vi, hành động của con người trong giao 
tiếp, ứng xử, phù hợp với văn hóa, luật pháp Việt Nam, 
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tinh hoa văn hóa, luật pháp quốc tế”(7). 
Theo đó, những dấu hiệu cơ bản để nhận biết khái 

niệm về chuẩn mực con người Việt Nam đó là: 
-  Là những quy ước, quy tắc, quy định chung về 

những điều phải làm hoặc nên làm. 
-  Các chuẩn mực tồn tại công khai hoặc ngầm ẩn. 
-  Là công cụ để điều tiết thái độ, hành vi của con 

người và hướng con người tới chân - thiện - mỹ. 
-  Được con người chấp thuận và đồng thuận hưởng ứng. 
-  Phù hợp với văn hóa, pháp luật Việt Nam và quốc tế. 
2. Những chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay 
Về lý thuyết, chuẩn mực bắt nguồn từ giá trị, là sự 

hiện thực hóa của các giá trị trong đời sống xã hội. Tuy 
nhiên, trong thực tế, sự phân biệt giữa giá trị và chuẩn 
mực thường không đơn giản. Có những yếu tố là giá trị 
trong mối quan hệ này nhưng đồng thời lại là chuẩn mực 
trong hoàn cảnh khác. Mối quan hệ lớn nhất và chung 
nhất, dù nghiên cứu ở khía cạnh nào cũng là tất cả các 
chuẩn mực đều hướng tới xây dựng con người Việt Nam 
tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Ở đây, với 
mục tiêu hướng tới thực hiện khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc, nghiên cứu chỉ ra những 
chuẩn mực chung nhất của con người Việt Nam từ góc 
độ giá trị quốc gia - dân tộc được đưa ra tại Hội nghị văn 
hóa toàn quốc: “Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ 
đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực 
phù hợp, gắn với giữ gìn và phát huy giá trị gia đình Việt 
Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị quốc gia - dân tộc, kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống với giá trị 
thời đại: “Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung 
thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”(8). Cụ thể như sau: 

2.1. Yêu nước 
Yêu nước đã trở thành một triết lý xã hội và nhân 

sinh của con người Việt Nam, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt 
trường kỳ lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là giá trị đứng 
đầu trong bảng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc 
Việt Nam. Nếu yêu nước truyền thống là tinh thần sẵn 
sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, thì 
yêu nước ngày nay được cụ thể hóa trong trách nhiệm, 
việc làm của mỗi công dân đối với đất nước như: 

- Luôn đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết, 
vì độc lập, tự do, chủ quyền dân tộc và vì sự ấm no, hạnh 
phúc của nhân dân. 

- Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Thực hiện nghĩa vụ của công dân theo luật định 
trong đó có việc đóng góp ý kiến nhằm góp phần xây 
dựng chính sách của Đảng, Nhà nước theo khả năng và 
thẩm quyền. 

- Không làm tổn hại đến uy tín, danh dự, lợi ích của 
quốc gia, dân tộc. 

- Đóng góp vào việc xây dựng quê hương, đất nước bằng 
năng lực cá nhân và thông qua việc làm cụ thể. 

- Thấm nhuần tinh thần tự tôn dân tộc nhưng cũng 
đồng thời thấm nhuần tinh thần công dân toàn cầu, vì sự 
tiến bộ của nhân loại. 

2.2. Đoàn kết 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đoàn kết, đoàn kết, đại 

đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công. Đoàn 
kết ngày nay vẫn là sự gắn kết giữa các thành viên trong 
cộng đồng xã hội chung và sự thỏa mãn các khía cạnh 
cụ thể như: 

- Coi trọng sự tương đồng và hạn chế sự tương khắc 
theo tinh thần “cầu đồng tồn dị”. 

- Biết lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, có tinh thần cầu 
thị, tránh sự kỳ thị, hiềm khích. 

- Mọi thành viên trong xã hội đều dân chủ và bình 
đẳng trước hiến pháp và pháp luật. 

- Có tinh thần khoan dung, vị tha, độ lượng. 
- Có tinh thần cộng sinh, cộng tồn. 
- Không có sự kéo bè, kéo cánh, chia rẽ, cục bộ. 
2.3. Tự cường 
Đối với con người Việt Nam, tự cường đã trở thành 

một chuẩn mực cao quý và đã phát huy, trở thành sức 
mạnh to lớn của dân tộc. Tự cường đối với mỗi con 
người là: 

- Sự tự chủ, tự lực cánh sinh, tự vượt khó vươn lên, 
không ỷ lại, bị động, an phận. 

- Có chí tiến thủ, ham học hỏi, có khát vọng vươn lên. 
- Làm chủ bản thân, cuộc sống và để hướng tới làm 

chủ xã hội. 
- Không bi quan trước những thất bại, lấy thất bại là 

động lực thúc đẩy để có những cố gắng vì mục tiêu mới. 
2.4. Nghĩa tình 
Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, song đến nay, 

nghĩa tình vẫn là chuẩn mực cần phải được gìn giữ và 
phát huy trong xây dựng chuẩn mực con người Việt 
Nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Về cơ bản, 
nghĩa tình với tư cách là chuẩn mực con người Việt Nam 
được thể hiện qua những đặc điểm như: 

- Sự giúp đỡ lẫn nhau theo tinh thần nhân ái, nhân 
nghĩa không vì lợi ích cá nhân. 

- Sự biết ơn khi được giúp đỡ và biết trả ơn. 
- Lòng hiếu thảo. 
- Trọng nghĩa, hợp tình, hợp lý trong hành động. 
- Sự chung thủy. 
2.5. Trung thực 
Là sự ngay thẳng, thật thà, luôn nói lên sự thật, luôn 
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tôn trọng lẽ phải, biết đấu tranh để phê phán cái sai, bảo 
vệ lẽ phải. Do đó, người có tính trung thực sẽ nhận được 
sự tin tưởng từ người khác, được coi trọng và tín nhiệm. 
Người có tính trung thực sẽ không làm những điều trái 
với lương tâm, đạo đức. Vì vậy, họ sẽ nhận được sự kính 
trọng của mọi người trong xã hội. Những biểu hiện cơ 
bản của phẩm chất trung thực là: 

- Tôn trọng sự thật và biết đấu tranh chống những 
điều sai trái để bảo vệ sự thật. 

- Tôn trọng lẽ phải. 
- Không giấu diếm hoặc bóp méo sự thật. 
- Không gian dối trong hành vi và lời nói. 
- Thẳng thắn, chính trực, thật thà. 
- Trung thực với mọi người và với bản thân. 
2.6. Trách nhiệm 
Trách nhiệm, trước hết là biết tự ý thức về bản thân, 

công việc của bản thân mình, về nhiệm vụ được giao để 
hoàn thành công việc. Công việc được thực hiện thì bản 
thân phải có trách nhiệm với kết quả, dù xấu hay tốt. Tinh 
thần trách nhiệm chính là kết quả của quá trình rèn luyện, 
nhận thức và hành động đúng đắn, tích cực trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Tính trách nhiệm gắn liền với tính tự 
giác. Những biểu hiện cụ thể của chuẩn mực này là: 

- Có trách nhiệm với công việc được giao, luôn nỗ 
lực để hoàn thành công việc với kết quả cao nhất. 

- Có trách nhiệm với bản thân, với những người xung 
quanh trong các mối quan hệ. 

- Có trách nhiệm với kết quả công việc, hành vi của 
bản thân trong mọi hoàn cảnh. 

2.7. Kỷ cương 
Là tính có kỷ luật trong công việc, cuộc sống của mỗi 

người. Những biểu hiện của tính kỷ cương là: 
- Chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; 

quy định của địa phương, cộng đồng dân cư sinh sống. 
- Có kỷ luật trong lao động theo các quy định của cơ 

quan, đơn vị. 
- Tự do trong khuôn khổ quy định của Pháp luật, 

tránh dân chủ quá trớn. 
2.8. Sáng tạo 
Sự sáng tạo được đánh giá dựa trên sự phù hợp của 

nó với thực tiễn và tính mới so với cái đã có. Những dấu 
hiệu để nhận biết sự sáng tạo như: 

- Có tư duy độc lập, tự chủ, phản biện, có ý thức luôn 
muốn khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh, có cách 
nghĩ, cách làm khác với cái hiện có. 

- Nhanh nhẹn, năng động, luôn cập nhật những thông 
tin mới. 

- Cải tiến về cách làm, có sáng kiến, phát minh mới. 
- Đổi mới, cải cách trong suy nghĩ và hành động. 

Ngoài ra, chuẩn mực con người Việt Nam còn có 
những giá trị khác như hiếu học, khỏe mạnh, kiên cường, 
dũng cảm, thông minh, khoan dung v.v. Những giá trị đó 
vừa mang yếu tố truyền thống, vừa mang yếu tố hiện đại. 

Bối cảnh mới đang đặt ra nhiều vấn đề đối với việc 
xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay như: 
nền kinh tế thị trường thế giới đã bước sang giai đoạn 
phát triển mới với nhiều đặc điểm và tính chất mới trên 
nền tảng của công nghiệp và công nghệ hiện đại; cuộc 
cách mạng công nghiệp thế giới đã bước sang cuộc cách 
mạng lần thứ 4 đang làm thay đổi nhanh chóng, mạnh 
mẽ lực lượng sản xuất toàn cầu, các quan hệ xã hội từ 
cấp vĩ mô đến vi mô trong từng gia đình; quá trình toàn 
cầu hóa tiếp tục đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức 
đối với các quốc gia trên thế giới nhất là đối với các nước 
đang phát triển.  

Qua nghiên cứu cho thấy, xây dựng chuẩn mực con 
người Việt Nam thực chất là sự tìm kiếm về tổng thể các 
giá trị tin cậy với chuẩn mực lý tưởng về con người nhằm 
khơi dậy ý chí phát triển, định hướng để từng con người 
và toàn xã hội phát triển lành mạnh, phát huy tối đa tiềm 
lực quốc gia, thu hút và tận dụng triệt để nguồn lực bên 
ngoài để thực hiện thành công mục tiêu của Đại hội XIII 
đề ra về phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./. 
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